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1. Giới thiệu 

Nếu tính từ khi Đại học Đông Dương được người Pháp thiết lập ở Việt Nam (năm 1907), giáo 
dục đại học hiện đại đã có lịch sử hơn 100 năm. Còn tính từ khi chính quyền nước Việt Nam Dân 

chủ cộng hoà quản lý và phát triển hệ thống đại học (từ năm 1945) thì lịch sử giáo dục đại học ở 
nước ta đã gần 80 năm. Trong tiến trình phát triển của mình cho đến nay, giáo dục đại học Việt 

Nam đã được mở rộng về quy mô tổ chức và có nhiều tiến bộ phù hợp với định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Về mặt quản lý, từ chịu sự quản 
lý chặt chẽ của nhà nước về mọi mặt thông qua Bộ GD&ĐT, các trường đại học đã dần được trao 

quyền tự chủ, thể hiện qua các văn bản pháp quy của Nhà nước. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm cho các cơ sở giáo dục là xu thế thay đổi tất yếu của giáo dục đại học Việt Nam để đáp 

ứng yêu cầu đổi mới đất nước theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá và hội nhập quốc tế 
hiện nay. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện thúc đẩy nền giáo dục đại học của nước ta phát triển, 

tăng vị thế trong bản đồ đại học thế giới. Bàn luận về tự chủ đại học, chúng ta thường phân tích 
các thành tố của nó bao gồm tự do học thuật, tự chủ về tổ chức và quản lý, tự chủ về tài chính. 

Trong nội dung giới hạn của bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung phân tích yếu tố tự chủ học 
thuật trong tự chủ đại học, yếu tố được cho là có tính cốt lõi, là “ý nghĩa cơ bản của tự chủ đại 

học” [1], là “bản chất tự nhiên của các đại học” [2].  
Trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, vấn đề tự do học thuật được quy định 

trong: Điều 25 Hiến pháp năm 2013, ghi nhận: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo 
chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy 

định”. [3]; Lu t s     i     sung m t s   iều c   Lu t Giáo dục  ại học, ngày 19 tháng 11 năm 
2018: Khoản 3 Điều 32 về “Quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn”, Khoản 

7 Điều 54 về “Giảng viên” [4];  gh    nh s     201   Đ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019: Khoản 

1, Điều 13 về nội hàm quyền tự chủ học thuật và hoạt động chuyên môn [5]. Về cơ bản, trên cơ 
sở pháp lý, qu ền t  ch  trong học thu t  trong hoạt   ng chuyên môn bao gồm ban hành, tổ 

chức thực hiện tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa 
học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế ph  hợp với quy định của pháp luật và giảng 

viên được “Độc lập về quan điểm chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên nguyên 
tắc ph  hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội” [4]. Theo đó, quyền tự do học thuật gắn quyền tự 

do ngôn luận của nhà giáo trong một khuôn khổ quy định và liên quan đến tự chủ đại học. 
Bên cạnh các văn bản pháp quy, vấn đề tự do học thuật cũng đã được một số tác giả nghiên 

cứu, công bố trên các tạp chí có thể kế đến: T  ch   t  do học thu t và trách nhiệm giải trình c   
 ại học ở Việt Nam của Lâm Quang Thiệp, 2016 [6];  T  do học thu t trong các trường  ại học ở 

Mỹ và  h t Bản: M t vài gợi ý cho Việt   m của B i Thị Minh Phượng, Lưu Thị Thu Thủy, 2018 
[7]; T  ch  và t  do học thu t trong GDĐH Việt Nam của Đỗ Thị Ngọc Quyên, 2019 [8]; Qu ền 

t  do học thu t trong giáo dục  ại học của B i Tiến Đạt, 2020 [3]. Trong các nghiên cứu này, các 
vấn đề cơ bản như khái niệm tự do học thuật, quyền pháp lý của tự do học thuật, tầm quan trọng 

thiết yếu của tự do học thuật đối với giáo dục đại học đã được phân tích sâu, chi tiết từ nhiều 
hướng tiếp cận. Trên cơ sở phân tích các vấn đề lí luận cơ bản đó, các tác giả đã đề xuất một số ý 

kiến gợi ý, khuyến nghị nhằm bảo đảm quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học ở Việt Nam.  

Bên cạnh các bài viết chuyên sâu kể trên, tự do học thuật cũng được đề cập đến trong các 

nghiên cứu tổng quát tại hội nghị giáo dục quốc gia về tự chủ đại học, như: Đảm  ảo th c hiện 

qu ền t  ch  và trách nhiệm xã h i cho hệ th ng giáo dục  ại học Việt   m của Lê Đức Ngọc, 

Phạm Hương Thảo, 2016 [2]; Các cách tiếp c n khác nh u về xác l p qu ền t  ch  c    ại học ở 

Việt   m của Vũ Cao Đàm, Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2019 [1]; Chính sách t  ch   ại học c   nhà 

nước và năng l c th c tế c   hệ th ng giáo dục  ại học Việt   m hiện n   của Nguyễn Mậu 

Hùng, 2020 [9]; M t s  giải pháp  ẩ  nh nh quá trình t  ch  trong giáo dục  ại học công l p ở 

Việt   m hiện n   của Chu Thị Thanh Tâm, 2020 [10]. Các nghiên cứu này, chủ yếu đánh giá 

thực trạng thực hiện tự chủ đại học trong giáo dục đại học Việt Nam, trong đó tự do học thuật 

được nhắc đến với vai trò là một thành phần của tự chủ đại học. 
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Có thể thấy, nghiên cứu về vấn đề tự chủ học thuật trong giáo giới nước ta  có số lượng khiêm 

tốn, nội dung đơn giản, chủ yếu tìm hiểu về quan niệm, khái niệm tự do học thuật ở trong nước 

và thế giới, cơ sở pháp lý của tự do học thuật ở Việt Nam. Do đó, nhận thức về tự do học thuật 

cũng còn nhiều khiếm khuyết, đơn cử việc nhận thức bản thân khái niệm “tự do học thuật” cũng 

còn đang gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam [7].  

Với mục đích khẳng định tầm quan trọng của tự chủ học thuật trong đổi mới giáo dục đại học, 

chúng tôi quan tâm đến tính lịch sử của tự do học thuật trong quá trình phát triển của thể chế đại 

học, vai trò của tự do học thuật trong sự tồn tại và phát triển của trường đại học hiện đại. Do đó 

ngoài kế thừa các kết quả của những nghiên cứu đã có, bài viết còn sử dụng thêm các tài liệu có 

liên quan đến lịch sử GDĐH làm tư liệu nghiên cứu. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài viết là phương pháp nghiên cứu lý thuyết, 

trong đó bao gồm phương pháp lịch sử và phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết. Cụ thể, 

chúng tôi tham khảo và tổng hợp các sách, bài báo, bài viết hội nghị (dạng văn bản hoặc điện tử) 

có từ khoá “tự do học thuật”, sau đó tiến hành sàng lọc, thu gọn và phân tích các nội dung có ý 

nghĩa với mục tiêu nghiên cứu. Việc phân tích các dữ liệu liên quan là cơ sở để sắp xếp và liên 

kết các thông tin thu được, hình thành tính logic của bài viết, xây dựng tính hệ thống về chủ đề 

nghiên cứu. Với phương pháp lịch sử, chúng ta đều biết, đại học là một trường học đặc biệt, một 

“định chế giáo dục cao”, là nơi tập hợp tự nguyện của các nhà khoa học, giáo viên và sinh viên 

c ng nhau sáng tạo ra tri thức d n dắt sự phát triển của xã hội. Với tư cách là một hệ thống giáo 

dục, đại học có lịch sử phát triển của nó, có bản chất độc đáo và tuân theo những triết lý định 

hướng mang tính cố hữu. Tự do học thuật là một yếu tố của đại học. Yếu tố lịch sử được nghiên 

cứu trong bài viết xuất phát từ việc phân tích nội hàm tự do học thuật từ góc độ lịch sử phát triển 

của đại học, lịch sử thay đổi cơ chế quản lý đại học ở Việt Nam. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tự do học thuật trong giáo dục đại học từ góc nhìn lịch sử  

Đại học với tư cách là một hệ thống đại học hoặc một khái niệm về quản lý đại học, bắt đầu 

thiết lập từ thời Trung cổ, dưới hình thức “một tập thể”, “một tổ chức” tự phát của một cộng đồng 

thầy và trò, có mục đích nghiên cứu khoa học và bảo vệ quyền lợi l n nhau [11, tr.28]. Thời kỳ 

này, đại học là một đoàn thể có tính chất tự chủ. Các trường đại học thành lập không cần sự cho 

phép hay phê chuẩn từ nhà thờ hay nhà vua [11, tr. 37]. Để bảo vệ quyền tự chủ của mình trước 

sự xâm phạm từ bên ngoài, các thành viên đại học lựa chọn bỏ đi nơi khác để thành lập đại học 

mới [11, tr. 30]. Dù có mức độ tự chủ cao, nhưng các trường đại học thời trung cổ, mức độ tự do 

học thuật lại không cao, bởi vì dưới sự thống trị của “hệ thống chân lý thống nhất của giáo hội”, 

lý trí của con người chỉ có thể hoạt động trong phạm vi do giáo hội quy định. Bất kỳ nghiên cứu 

nào vượt qua khuôn khổ của thần học chính thống sẽ bị coi là dị giáo và bị đàn áp, do đó các học 

giả không có nhiều tự do học thuật để nói. Nhưng nó cũng không đồng nghĩa là không tồn tại tự 

do học thuật. Với mục tiêu tìm tòi chân lý, nâng cao nhận thức và tri thức, tính hữu ích của các 

đại học dần hiển lộ và được các thế lực quyền lực thế tục thừa nhận. Các nhà nước dựa vào kiến 

thức và đội ngũ tri thức mà đại học tạo ra để củng cố vị thế, thiết lập uy tín. Còn đại học cần sự 

bảo trợ chính trị và hỗ trợ tài chính từ nhà nước và nhà thờ để duy trì và phát triển. Mối quan hệ 

giữa nhà nước – nhà thờ – đại học hình thành. Trong mối quan hệ ấy, trường đại học được hưởng 

đặc quyền tự trị. Các trường đại học thời trung cổ có tư cách pháp nhân thông qua điều lệ, việc 

thiết lập tư cách pháp nhân khiến trường đại học không bị nhà nước, nhà thờ và các tổ chức pháp 

nhân khác can thiệp, đồng thời đảm bảo các công việc của trường đại học được điều hành một 

cách độc lập [12]. Quyền tự chủ và tự trị của trường đại học đã loại bỏ các yếu tố từ bên ngoài 

can thiệp vào trường học, cung cấp một sự đảm bảo nhất định để trường đại học thực hiện công 

việc nghiên cứu và giảng dạy một cách độc lập. Như vậy, quyền tự chủ là cơ sở duy trì sự độc lập 
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về học thuật ở một mức độ nhất định trong môi trường xã hội lúc bấy giờ. Đồng thời, nó cũng 

cho phép các học giả tham gia vào nghiên cứu học thuật với một mức độ tự do nhất định. Tinh 

thần tự chủ là mầm mống của tự do học thuật.  

Năm 1810, Đại học Berlin (đại học Humboldt) ra đời, quyền tự do học thuật lần đầu tiên được 

khẳng định trong nguyên lý “Tự do dạy, tự do học” của đại học. “Tự do dạy” và “tự do học” là 

hai phương diện của tự do học thuật. Trong đó, “tự do dạy” là quyền của người thầy, được hưởng 

quyền tự do nghiên cứu và giảng dạy những điều mình tin tưởng. Quyền này không chịu bất kỳ 

hạn chế nào, không phải tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ cơ quan quyền lực nào và không chịu sự 

can thiệp của chính trị, đảng phái hay dư luận xã hội. “Tự do học” có nghĩa là dưới phương pháp 

hướng d n đúng đắn của giáo sư, sinh viên có quyền tự do thảo luận, nghi ngờ, không đồng ý và 

phê phán cơ quan có thẩm quyền trong việc học tập chuyên nghiệp, và có quyền chọn giáo viên 

và những gì học hỏi [13]. Để đảm bảo quyền tự do học thuật thực sự được thực thi, nước Đức đã 

đưa quyền tự do học thuật vào Hiến pháp đầu tiên của mình (năm 1850), Điều 20: “Khoa học và 

sự giảng dạy của nó là tự do”, thể chế hóa quyền tự do học thuật. Một trăm năm sau, Hiến pháp 

của Cộng hoà Liên bang Đức tiếp tục ghi nhận: “Nghệ thuật và Khoa học, cũng như nghiên cứu 

và giảng dạy là tự do”. Quyền tự do này tiếp tục được Hiến chương  ại học châu Âu năm 1988 

công nhận: “Tự do cho nghiên cứu, giảng dạy và cho đào tạo là nền tảng của mọi hoạt động đại 

học.” [11, tr. 78]. Cho đến nay, quyền tự do học thuật đã được công nhận và thể chế hoá ở nhiều 

quốc gia. Với tư cách là một khái niệm học thuật, tự do học thuật được giới học giả định nghĩa 

khác nhau trong các văn bản pháp quy của các nước. Từ các định nghĩa về tự do học thuật của 

học giả trên thế giới, những vấn đề chung về tự do học thuật được giới định như sau: Thứ nhất, 

Quyền tự do học thuật chủ yếu áp dụng cho hoạt động học thuật của trường đại học; Thứ hai, 

Quyền tự do học thuật chủ yếu dành cho giảng viên và sinh viên đại học; Thứ ba, Phạm vi của tự 

do học thuật là giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường đại học, cụ thể bao gồm quyền tự 

chủ trường học, quyền tự do nghiên cứu, quyền tự do giảng dạy, quyền tự do học tập, tự do tư 

tưởng, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do xuất bản,…; Thứ tư  Mục đích của tự do học thuật là 

tránh sự can thiệp từ các yếu tố bên ngoài, để tập trung cao độ vào hoạt động khám phá và truyền 

bá chân lý [14], [3]. Trong tài liệu “Khu ến ngh  về vai trò c   giảng viên  ại học” của 

UNESCO, tự do học thuật được phân tích ở sáu khía cạnh: một là, tự chủ của tổ chức; hai là, 

trách nhiệm giải trình của tổ chức; ba là quyền và tự do cá nhân; bốn là, tự quản trị và quyền 

tham gia; năm là, nghĩa vụ và trách nhiệm của giảng viên; sáu là, bảo đảm nghề nghiệp. Theo đó, 

quyền tự do học thuật là quyền của nhà giáo của mọi cấp bậc giáo dục và nói rộng ra là quyền 

của mỗi cá nhân, tổ chức giáo dục, nghiên cứu chứ không chỉ gắn với đại học [3]. 

Từ góc độ lịch sử phát triển của đại học, tự do học thuật là một hệ thống nền tảng của tổ chức 

đại học, nó được thể hiện và công nhận bởi các cơ sở pháp lý. Cùng với tự chủ đại học, chức năng 

của tự do học thuật là để phát triển các trường đại học. Một mức độ tự do học thuật nhất định là 

điều kiện cần thiết để phát huy đầy đủ vai trò của trường đại học. Khi Đại học Berlin được thành 

lập vào thế kỷ 19, nhà nước cung cấp đủ kinh phí cho trường đại học, đảm bảo quyền tự do giảng 

dạy, nghiên cứu và học tập của trường. Ngược lại đại học Berlin phải phục vụ đất nước khắc phục 

hậu quả, b  đắp tổn thất vật chất cho nước Phổ trong Chiến tranh Pháp - Phổ. Thành công của Đại 

học Berlin cùng với mô hình đại học ở Anh và Mỹ có nguồn gốc từ nó đã cung cấp một quy luật 

cho sự tồn tại và phát triển của các trường đại học trên thế giới, đó là không phụ thuộc vào các yếu 

tố bên ngoài, trường đại học nào tuân thủ quy tắc tự chủ đại học và tự do học thuật trong điều hành 

trường thì đều thành công. Do đó, tự chủ đại học và tự do học thuật đã trở thành xu thế tất yếu 

trong tiến trình phát triển đại học. Đại học ở Việt Nam muốn đổi mới và thành công cũng cần tuân 

theo quy luật này, phải đảm bảo quyền tự do học thuật trong hệ thống tổ chức của mình. 

3.2. Vấn đề tự do học thuật trong đổi mới giáo dục đại học Việt Nam hiện nay 

Từ góc độ lịch sử quản lý GDĐH, vấn đề đảm bảo tự do học thuật trong trường đại học nước 

ta thực hiện khá muộn. Trong thời kỳ thuộc địa, sự ra đời của trường Đại học Đông Dương là sự 
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khởi đầu của GDĐH ở Việt Nam theo nghĩa hiện đại. Nhưng ý nghĩa thành lập và tồn tại của Đại 

học Đông Dương không phải là một trường đại học của Việt Nam, mà là một công cụ chính trị để 

thực dân Pháp áp đặt chế độ thực dân. Và dĩ nhiên tính tự chủ hay tự do học thuật trong đại học 

này không thuộc thẩm quyền của chúng ta. Từ năm 1955, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã 

thiết lập hệ thống GDĐH theo mô hình GDĐH của Liên Xô. Cơ sở kinh tế của GDĐH là nền 

kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ. Cơ chế quản lý các trường đại học này là quản lý hành 

chính tập trung (cơ chế bao cấp). Các trường đại học được Nhà nước thành lập với tư cách là một 

đơn vị sự nghiệp trong hệ thống quản lý Nhà nước, toàn bộ quá trình hoạt động được Nhà nước 

quản lý và cấp kinh phí, các trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch được 

Nhà nước giao, và phải tuân theo các quy định, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành [15]. Trong cơ 

chế bao cấp, để đảm bảo yêu cầu thống nhất, Nhà nước thực thi “chính sách đơn nhất”: đơn nhất 

một loại hình trường (trường công thuộc sở hữu của nhà nước) và ban hành một loại chương trình 

thống nhất, xuất bản một giáo trình [16]. Như vậy, tự do học thuật chưa được đảm bảo trong đại 

học ở thời kỳ này. Sau cải cách mở cửa, trước sức ép của nền kinh tế thị trường, cơ chế quản lý 

GDĐH ở nước ta đã thay đổi từ cơ chế quản lý tập trung sang cơ chế quản lý tự chủ, trong đó nhà 

nước chỉ quản lý vĩ mô, các trường đại học được giao quyền tự chủ cả về chuyên môn, tổ chức 

nhân sự, tài chính và tăng cường trách nhiệm giải trình. Kể từ thời kỳ này, các khái niệm tự chủ 

đại học, tự do học thuật mới bắt đầu được chú ý ở nước ta và được bảo vệ trên cơ sở pháp luật khi 

Luật giáo dục đại học 2012 (có sửa đổi, bổ sung năm 2018) được ban hành. Cụ thể, giảng viên 

được “tham gia quản lý và giám sát cơ sở giáo dục đại học” (Khoản 6, Điều 55) [17] và “độc lập 

về quan điểm chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc ph  hợp với lợi 

ích của Nhà nước và xã hội” (Khoản7, Điều 55) [4]. So với lịch sử GDĐH phương Tây, nơi mà 

tự chủ đại học và tự do học thuật đã trở thành một khái niệm học thuật và được thể chế hoá, thì ở 

nước ta việc bảo đảm quyền tự do học thuật trong thực tế điều hành trường đại học mới chỉ bắt 

đầu. Việc thực hiện tự do học thuật ở nước ta hiện nay cũng còn nhiều vướng mắc.   

Từ thực tiễn hoạt động trong các trường đại học, chức năng nhiệm vụ cơ bản của cơ sở giáo 

dục đại học ở nước ta hiện nay chủ yếu là đào tạo chuyên ngành, là nơi đào tạo sinh viên tốt 

nghiệp để đi làm [18], tức là chỉ chú trọng hoạt động giáo dục. Vì các trường v n chỉ tập trung 

vào nhiệm vụ giảng dạy là chính nên các nội dung quản lý trường học nói chung, đặc biệt là quản 

trị đội ngũ nhân sự của trường nói riêng, cũng tập trung vào nhiệm vụ này [19]. Hơn nữa, thực tế 

hoạt động nghiên cứu khoa học ở nhiều trường đại học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau kể cả 

trường công l n trường tư còn yếu cả về chất lượng và số lượng, mục tiêu tìm tòi tri thức, tìm 

kiếm những giá trị học thuật thực sự mang tính bản sắc đại học chưa được chú trọng và thiếu 

thống nhất với hoạt động giảng dạy. Đặc biệt, ảnh hưởng tư duy quản lý tập trung v n còn, d n 

tới trong vấn đề nghiên cứu học thuật v n còn sự giám sát, quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, ở một số 

ngành, lĩnh vực còn hiện tượng “v ng hạn chế”, chưa được thực sự “tự do”, nhất là các ngành 

liên quan đến khoa học xã hội, ngoại giao và chính trị [20]. Thêm nữa, trong nền kinh tế thị 

trường ngày nay, các trường đại học ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài, đặc 

biệt là sức ép về tài chính, sự eo hẹp về kinh phí khiến các trường đại học nước ta vừa phải chịu 

sức ép từ Chính phủ, vừa chịu sức ép từ thị trường. Để tồn tại và thu hút đầu tư, các trường đại 

học thực hiện nghiên cứu theo định hướng nhu cầu của thị trường, của các dự án khiến cho việc 

lựa chọn và phát triển học thuật ở đại học bị ảnh hưởng.  

Từ mối quan hệ của tự chủ đại học và tự do học thuật, trong lịch sử phát triển của đại học, tự 

chủ đại học và tự do học thuật là hai khái niệm song hành. Trong các trường đại học trung cổ, “tự 

do học thuật” thuộc phạm trù tự chủ đại học, chủ yếu bảo đảm quyền của người nghiên cứu và 

người học được tự nguyện tham gia hoạt động nghiên cứu và học tập. Ngày nay, tự chủ đại học 

đã trở thành cơ sở quan trọng để các trường đại học thực hiện tốt hơn chức năng xã hội, gánh vác 

trách nhiệm phát triển xã hội. Tuy nhiên, việc mở rộng tự chủ đại học không mang lại sự gia tăng 

tương ứng về tự do học thuật. Trong cơ chế quản lý tự chủ, Chính phủ tăng cường trách nhiệm 

giải trình và đánh giá hiệu quả chất lượng của các trường đại học. Quản trị GDĐH hiệu quả đã 
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trở thành mục tiêu theo đuổi của Chính phủ trong quản trị giáo dục đại học. Các trường đại học 

ngày càng được trao nhiều quyền tự chủ hơn trong việc điều hành nhà trường, nhưng dưới tác 

động của các yếu tố từ môi trường bên ngoài, các trường đại học đã dần bị chi phối bởi kinh tế và 

chính trị. Các trường dành quá nhiều năng lượng và nguồn lực cho các hoạt động xã hội không 

liên quan gì đến giáo dục và học thuật. Đặc biệt là hoạt động tự chủ tài chính đang gây ảnh hưởng 

đến tự do học thuật của giảng viên. Khiến quyền tự do của giáo viên và sinh viên đại học đã bị 

hạn chế ở một mức độ nhất định [21]. Với lý do ngân sách hạn hẹp, tuyển sinh kém, nguồn thu 

của nhà trường giảm, nhiều cơ sở đại học đã thực hiện giảm biên. Theo số liệu thống kê của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo qua hai năm học 2017-2018 và 2018-2019, tổng số cán bộ quản lý, giảng 

viên cơ hữu, nhân viên có sự thay đổi nhẹ, từ 84.071 người (năm học 2017-2018) xuống 83.587 

người (năm học 2018-2019). Trong đó, số lượng giảng viên có số lượng thay đổi rõ nhất, từ 

74.991 giảng viên giảm xuống còn 73.312 giảng viên. Trong tổng số giảng viên năm học 2018-

2019, số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ là 21.106 người (chiếm 28,8 ); trình độ thạc sĩ là 

44.705 người (chiếm 60,98 ); trình độ đại học là 7.489 người (chiếm 10,2 ); trình độ khác là 12 

người (chiếm 0,02 ) [22]. Số lượng giảng viên trình độ cao ít, khiến cho định mức giảng dạy của 

giảng viên tăng, cộng thêm giảng viên còn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ quản lý hành chính, 

khiến chất lượng nghiên cứu cũng bị ảnh hưởng. Thêm nữa, thu nhập của cán bộ, giảng viên còn 

thấp so với mặt bằng chung của xã hội, chi phí cho việc nâng cao trình độ của giảng viên là 

không nhỏ c ng với áp lực đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo 

dục Đại học ngày càng cao để cạnh tranh tuyển sinh với các trường trong nước và quốc tế cũng 

tạo thành một áp lực mạnh mẽ đối với giảng viên, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và 

nghiên cứu, thậm chí phát sinh những vấn đề về đạo đức học thuật, gian lận học thuật như: thuê 

viết báo, luận văn, mua bán các bài báo khoa học trong các trường đại học. 

3.3. Đảm bảo ý thức và quyền tự do học thuật cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam 

3.3.1. Vai trò c a t  do học thu t với giáo dục  ại học 

Khi các trường đại học ra đời, tự chủ đại học và tự do học thuật được coi là cơ sở quan trọng 

cho sự tồn tại và phát triển của các trường đại học. Từ đại học Berlin thành lập, quyền tự do học 

thuật trở thành nguyên tắc cơ bản trong điều hành một trường đại học. Và ngày nay, tự chủ đại 

học và tự do học thuật là điều kiện đột phá để phát triển các trường đại học hiện đại. Đặc trưng 

bản chất của trường đại học là sự thống nhất giữa nghiên cứu khoa học (học thuật) và đào tạo 

nhân lực (giảng dạy). Mục đích tồn tại và phát triển của đại học là tìm kiếm sự thật, chân lý khoa 

học và phát triển học thuật. Từ góc độ này tiếp cận, tự chủ học thuật có ý nghĩa cốt lõi trong cải 

cách và phát triển GDĐH vì bản chất sự nghiệp của các trường đại học là đổi mới học thuật (đây 

là yêu cầu tất yếu của các trường đại học), nó đòi hỏi phải có bầu không khí, môi trường để độc 

lập tư duy, tự do thảo luận. Chỉ có tự chủ học thuật mới có thể phá bỏ nhiều hạn chế, vùng cấm, 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc kế thừa và sáng tạo học thuật. Như vậy, tự do học thuật phải 

được bảo vệ về mặt thể chế trong tự chủ đại học. Trong nghiên cứu “Quyền tự do học thuật trong 

giáo dục đại học” công bố trên tạp chí Nghiên cứu Lập pháp năm 2020, tác giả Bùi Tiến Đạt cho 

rằng tự do học thuật là một đòn bẩy quan trọng trong cải cách giáo dục [3]:  

“T  do học thu t là  òn  ẩy quan trọng c a cải cách giáo dục. Công cu c cải cách GDĐH 

chỉ có thể thành công và các  ại học Việt Nam chỉ có thể phát triển mạnh khi quyền t  do học 

thu t  ược  ảm bảo theo những chuẩn m c chung c a những nơi  ã sản sinh các  ại học hàng 

 ầu thế giới”. 

Chuẩn mực chung nhất của tự do học thuật là đảm bảo quyền tự do của giảng viên trong 

nghiên cứu và thảo luận học thuật, đảm bảo quyền tự do của người học trong lựa chọn các khoá 

học, môn học giảng viên và những quan điểm học thuật của họ. Như vậy, trong bối cảnh đổi mới 

giáo dục đại học hiện nay, tự chủ học thuật phải là cốt lõi của tự chủ đại học, là linh hồn của sự 

phát triển giáo dục đại học, là bản chất nội tại mà các trường đại học cần xây dựng và phát triển.  
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3.3.2. M t vài ý kiến về  ảm bảo quyền t  do học thu t trong   i mới GDĐH Việt Nam 

Từ những phân tích phía trên có thể thấy, tự do học thuật là tiêu chí, giá trị cơ bản nhất của 

giáo dục đại học. Không có tự do học thuật, sự đổi mới sẽ bị đình trệ. Với tư cách là các tổ chức 
học thuật, các trường đại học có sứ mệnh phổ biến và khám phá tri thức tiên tiến. Tại phương 

Tây, tự do học thuật đã phát triển với một thời gian lịch sử lâu đời, trở thành một phần văn hoá 
nội tại của các trường đại học. Nhưng ở nước ta “tự do học thuật v n là một khái niệm xa lạ và 

hiếm khi được nhắc đến” [8]. Việc thiếu tự do học thuật d n đến những hạn chế trong phát triển 
giáo dục ở nước ta và khiến chất lượng giáo dục đại học nước ta kém các nước khác [3]. Như vậy 

muốn phát triển GDĐH nước ta cần đảm bảo tự do học thuật là nòng cốt của tự chủ đại học. Các 
trường đại học cần xác định tự do học thuật là nội dung bản chất, là hệ thống nội bộ mà nhà 

trường cần xây dựng trong tiến trình phát triển của mình, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ quyền 

tự do học thuật bằng quyền tự chủ của trường đại học. Về vấn đề này, Tiến sĩ Bùi Tiến Đạt trong 
nghiên cứu “Quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học” cho rằng “nhà nước cần xây d ng 

khung pháp lý t t cho t  ch   ại học và t  do học thu t” [3]. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục 
đại học nước ta hiện nay, việc xây dựng các chính sách và quy định để thực hiện quyền tự chủ 

của các trường đang hoạt động phải phản ánh các yêu cầu của tự do học thuật và luật hóa khái 
niệm tự do học thuật. Như vậy trước nhất, quyền tự do học thuật phải được đảm bảo về mặt thể 

chế hoá. Chỉ có như vậy, quyền tự do học thuật mới có tính hợp pháp, được xã hội công nhận và 
được quyền lực nhà nước duy trì. Bên cạnh đó, tự thân các trường đại học cũng cần chú trọng 

phát triển và nuôi dưỡng tinh thần tự do học thuật, để tự do học thuật trở thành ý thức độc lập của 
các học giả, trở thành một phần đạo đức, một tinh thần và thói quen học thuật của các học giả. 

Điều này cũng đồng nghĩa các trường đại học cần phải thiết lập hệ thống các quy chế cho phép và 
khuyến khích tự do học thuật, xây dựng tự do học thuật trở thành hệ thống bản chất của trường 

đại học. Như tác giả Đỗ Thị Ngọc Quyên từng ý kiến “các trường  ại học cần nghiên cứu, xây 
d ng các cơ chế cho phép và khuyến khích t  do học thu t như là m t khía cạnh c a t  ch   ại 

học  ể phát huy t t n i l c c     i ngũ giảng viên” [8].  

Để đảm bảo quyền tự do học thuật chúng ta cần hợp pháp hoá tự do học thuật bằng các văn 

bản pháp quy của nhà nước và nuôi dưỡng tinh thần học thuật trong các trường đại học. Quyền tự 

do học thuật của giảng viên được công nhận trong cả hai lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy. 

Nhưng việc thực hiện quyền này ở các đại học nước ta còn nhiều vướng mắc do ảnh hưởng từ các 

yếu tố kinh tế, chính trị, cơ chế quản lý và từ chính tâm lý nhận thức của giảng viên. Muốn gỡ bỏ 

các vướng mắc này, trước nhất cần nâng cao nhận thức của giảng viên về tự do học thuật và 

quyền tự do học thuật. Một quyền lợi chỉ được bảo vệ tối ưu nhất khi chúng ta hiểu biết về nó. 

Thứ hai, nhà nước và các trường đại học nước ta cần tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển của 

giảng viên, tạo điều kiện để nuôi dưỡng tinh thần học thuật của giảng viên. Điều kiện đầu tiên, là 

cẩn đảm bảo về kinh tế, đảm bảo nguồn thu nhập của giảng viên phải đáp ứng được nhu cầu cơ 

bản của cuộc sống, có vậy thì giảng viên mới chuyên tâm cho học thuật, mới “vô lo vô nghĩ” 

cống hiến cho nghiên cứu khoa học. Điều kiện thứ hai là xây dựng môi trường khoa học lành 

mạnh trong các cơ sở đại học. Bởi “môi trường kho  học lành mạnh là  iều kiện tiên qu ết cho 

s  trưởng thành c   các nhà kho  học trẻ. Môi trường kho  học lành mạnh chính là nơi học 

thu t và  ạo  ức trong học thu t luôn  ược xếp v  trí  ầu tiên cùng với s   ình  ẳng giữ  các 

nhà kho  học không phân  iệt già trẻ  cũng như s  t  do tu ệt   i trong nghiên cứu kho  học” 

[23, tr. 474]. Thứ ba, cần xây dựng sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học và giảng dạy, cần tạo 

điều kiện để các kết quả nghiên cứu khoa học được giới thiệu rộng rãi đến các sinh viên, bồi 

dưỡng tinh thần khoa học sinh viên và nuôi dưỡng ý thức học thuật từ những mầm khoa học trẻ. 

Tuy nhiên chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn về tự do học thuật để đảm bảo cho nó 

được tồn tại và phát triển trong môi trường giáo dục đại học. Trước nhất, cần nhận thức rõ rằng 

quyền tự do học thuật không phải là tồn tại tuyệt đối. Tự do học thuật là nền tảng của hệ thống 

giáo dục đại học, gắn liền với tự chủ đại học, do đó nó phải tuân thủ các quy luật và chịu sự tác 

động của các yếu tố bên ngoài tác động đến quá trình phát triển đại học. Thứ hai, từ quy luật phát 
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triển của trường đại học, chúng ta dễ dàng nhận thấy, điều kiện để một trường đại học tồn tại 

không chỉ nằm ở bản chất học thuật mà còn phụ thuộc vào chức năng dịch vụ xã hội của đại học 

đó. Trường đại học phải phục vụ xã hội, phục vụ lợi ích chung của nhân loại. Do đó được hưởng 

quyền tự do học thuật đồng nghĩa các trường đại học cũng phải thực hiện nghĩa vụ học thuật của 

mình với xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện nay, giá trị kinh tế và xã hội của 

GDĐH ngày càng nổi bật, vai trò hỗ trợ của GDĐH trong phát triển kinh tế và xã hội ngày càng 

rõ ràng và được quan tâm. GDĐH ngày càng được tăng cường đầu tư và hỗ trợ, ngược lại GDĐH 

cũng phải đảm đương nhiều trách nhiệm xã hội hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của sự phát triển 

kinh tế và xã hội. 

4. Kết luận 

Mục tiêu của bài viết là làm rõ ý nghĩa nội hàm của tự do học thuật đối với sự phát triển của 

giáo dục đại học và đề xuất một vài ý kiến để đảm bảo quyền tự do học thuật của giảng viên 

trong bối cảnh xây dựng, đổi mới các trường đại học ở nước ta. Nghiên cứu đã làm rõ nội hàm và 

ý nghĩa của tự do học thuật. Từ góc nhìn lịch sử có thể khẳng định tự do học thuật là một thành tố 

không thể thiếu cho một đại học hiện đại. Có tự do học thuật các học giả mới có quyền theo đuổi 

những ý tưởng nghiên cứu nhất quán với sứ mệnh của đại học; có tự do học thuật, các nghiên cứu 

mới được tự do trình bày, tranh luận và bộc lộ tối ưu các giá trị của nó. Trong bối cảnh các 

trường đại học nước ta đang quá độ từ “tập trung” sang “tự chủ”, tự chủ đại học phải đảm bảo 

quyền tự do học thuật, việc đảm bảo thực hiện quyền tự do học thuật sẽ tạo động lực để các 

trường đại học chủ động, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục của mình. Thông qua thực tiễn 

hoạt động của các trường đại học và việc thực hiện tự chủ đại học ở nước ta hiện nay đến xem, 

việc thực hiện tự do học thuật ở nước ta còn nhiều khó khăn. Để đảm bảo quyền tự do học thuật 

trong trường đại học, chúng ta nâng cao nhận thức về tự do học thuật cho giảng viên và tạo các 

điều kiện tối ưu để xây dựng một “môi trường khoa học lành mạnh”, nuôi dưỡng tinh thần học 

thuật. Tuy nhiên, việc tìm hiểu thực trạng thực hiện quyền tự do học thuật đối với giảng viên đại 

học ở nước ta trong bài viết còn tương đối sơ sài, cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn để 

làm rõ hơn nữa cơ sở thực tiễn cho các biện pháp bảo đảm quyền tự do học thuật trong các 

trường đại học Việt Nam. 
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